BẢNG KÊ BÁO GIÁ
Gói thầu: “Hệ thống máy chủ vận hành phần mềm điều hành trực tuyến”
Kính gửi: Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên

Ngày báo giá: 		Thời hạn báo giá: 60 ngày
Công ty ....................................................... xin gửi báo giá theo Thư mời báo giá số     /TM-CNS ngày ... tháng 7 năm 2026, cụ thể như sau:
Căn cứ cấu hình hệ thống máy chủ và phần mềm cài đang hướng tới:
-	Processor Up to two 2nd Generation Intel Xeon Scalable processors, up to 16 cores per processor.
-	Memory 16 DDR4 DIMM slots, Supports RDIMMs/LRDIMMs, speeds up to 2666MT/s. 1TB* max Supports registered ECC DDR4 DIMMs.
-	Only Storage controllers Internal controllers: PERC H330, H730P, H740P, HBA330, Software RAID (SWRAID) S140. Boot Optimized Storage Subsystem: HWRAID 2 x M.2 SSDs 500GB, 1000 GB External PERC (RAID): H840 External HBAs (non-RAID): 12 Gbps SAS HBA Drive bays Up to 8 x 3.5” SAS/SATA (HDD/SSD) max 128TB or Up to 16 x 2.5” SAS/SATA (HDD/SSD) max 61TB.
-	Power supplies 495W, 750W, 1100W hot-plug; Gold effciency 450W Cabled AC PSU Form factor Tower or Rack, 5U Embedded / At-Server.
- iDRAC9 iDRAC Direct Integrations OpenManage integrations: Microsoft System Center, VMware vCenter, BMC Software Connections OpenManage connections: Nagios & Nagios XI, HP Operations Manager i (OMi). I/O & Ports 2 x 1GbE LOM 1 dedicated. iDRAC port 9 x USB (5 x USB 2.0, 4 x USB 3.0).
-	Including one internal USB port 1 VGA video port and 1 serial port Up to 5 PCIe Gen3 slots GPU 1X NVIDIA NVS 310 1X NVIDIA Quadro P4000 Supported operating systems Canonical Ubuntu LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server LTSC with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi.
-	 Hệ điều hành có bản quyền Microsoft Windows Server 2022 hoặc 2025.
Chúng tôi xin cung cấp giải pháp cho cấu hình nêu trên, cụ thể như sau:
1. Máy chủ: 	(điền tên, mã hiệu máy chủ)	. Hãng sản xuất: ...(Dell, HP, Lenovo)
	STT
	Hạng mục
	Bảo hành
	Số lượng
	Đơn giá
(VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)
	Ghi chú

	1
	Đặc tính kỹ thuật chi tiết tại (*)
	36 tháng
	02
	...
	...
	

	Thuế GTGT
	...
	

	TỔNG CỘNG
	...
	

	(Bằng chữ:.............................)


* Đặc tính kỹ thuật máy chủ: (đơn vị tính: VNĐ)
	STT
	Hạng mục
	Đặc tính kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Processor
	Yêu cầu
	2 x Intel Xeon Silver 4410Y
	

	
	
	Báo giá
	...
	

	2
	Memory
	Yêu cầu
	2 x 32GB DDR5 RDIMM ECC
	

	
	
	Báo giá
	...
	

	3
	Network Controller 1
	Yêu cầu
	On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM + Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28
	

	
	
	Báo giá
	...
	

	4
	Network Controller 2
	Yêu cầu
	1 x I350-T2
	

	
	
	Báo giá
	...
	

	5
	Raid Controller
	Yêu cầu
	PERC H755 Gen4 SAS 12Gb/s RAID Controller 8GB NV Cache
	

	
	
	Báo giá
	...
	

	6
	Hard Drive
	Yêu cầu
	2 x Ổ cứng SSD 7.68TB DC600M (Mixed-Use) 2.5” Enterprise SATA  6G
	

	
	
	Báo giá
	...
	

	7
	Management
	Yêu cầu
	iDRAC9 Enterprise 16G
	

	
	
	Báo giá
	...
	

	8
	Power Supply
	Yêu cầu
	Dual Hot-plug Fully Redundant Power Supply (1+1) 800W Mixed Mode
	

	
	
	Báo giá
	...
	

	Thuế GTGT
	...
	

	TỔNG CỘNG (VNĐ)
	...
	

	(Bằng chữ:...................)



2. Phần mềm bản quyền:

	TT
	Hạng mục
	Đặc tính kỹ thuật/ yêu cầu dịch vụ
	Số lượng
	Bảo hành
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)
	Ghi chú

	1
	Phần mềm Windows Server Standard 2025 (16 core)
	64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core
	2 licence
	
	...
	...
	

	2
	Phần mềm Windows Server Standard 2025 (2 core add-on)
	64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core
	8 licence
	
	...
	...
	

	Thuế GTGT
	...

	TỔNG CỘNG (VNĐ)
	...

	(Bằng chữ:...................)


3. Yêu cầu đối với dịch vụ 
	STT
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng 
	Đơn vị 
	Địa điểm thực hiện
	Thời gian hoàn thành

	1
	Dịch vụ cài đặt, cấu hình và tích hợp máy chủ vào hệ thống.
Chi tiết đặc tính kỹ thuật tại mục (**) kèm theo
	1
	gói
	58-60, Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh
	

	
	Đơn giá (VNĐ)
	…

	Thuế GTGT
	…

	TỔNG CỘNG (VNĐ)
	…

	(Bằng chữ:...................)


(**) Chi tiết đặc tính kỹ thuật dịch vụ cài đặt, cấu hình và tích hợp máy chủ vào hệ thống:
	STT
	Hạng mục
	Đặc tính kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Web/App#1
	- 8vCPU, 24GB RAM, OS 500GB
- Hệ điều hành Windows server 2025
	Ảo hóa, máy chủ ứng dụng 1

	
	Đơn giá
	…
	

	2
	Web/App#2
	- 8vCPU, 24GB RAM, OS 500GB
- Hệ điều hành Windows server 2025
	Ảo hóa, máy chủ ứng dụng 2

	
	Đơn giá
	…
	

	3
	Db#1
	- 8vCPU, 24GB RAM, OS 500GB, DB 2TB
- Hệ điều hành Windows server 2025
- Cơ sở dữ liệu SQL Server developer
	Ảo hóa, máy chủ cơ sở dữ liệu

	
	Đơn giá
	…
	


Lưu ý: Đơn vị báo giá vui lòng cung cấp thông tin:
- Mô tả về ảo hóa máy chủ.
- Thời gian giao hàng và lắp đặt: ... ngày.
GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)

